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MỞ ĐẦU 

 

1. Tính cấp thiết của đề tài 

Suốt chiều dài lịch sử phát triển của xã hội loài người, tri thức luôn là một 

trong các yếu tố quyết định sự tồn tại và phát triển. Sự bùng nổ công nghệ thông 

tin và công nghệ kỹ thuật số với những ứng dụng to lớn của nó trong mọi mặt 

của đời sống xã hội hàng ngày khẳng định điều đó. Tuy nhiên, tài sản trí tuệ là 

tài sản vô hình, vì vậy sự hình thành, chuyển dịch và chấm dứt cũng như bảo hộ 

các quyền phát sinh từ tài sản vô hình có những điểm khác biệt so với tài sản 

hữu hình. Vấn đề bảo hộ quyền sở hữu công nghiệp (SHCN) từ lâu đã trở thành 

mối quan tâm không chỉ của các tác giả sáng tạo ra các đối tượng SHCN, của 

các chủ sở hữu đối tượng đó mà còn là mối quan tâm lớn của các quốc gia trên 

thế giới, đặc biệt là ở những nơi, những khu vực có nền kinh tế thị trường phát 

triển. Do đó, hầu hết các nước trên thế giới đều ban hành những quy định pháp 

luật riêng biệt để điều chỉnh các quan hệ liên quan tới quyền SHCN. Trong các 

quyền SHCN thì tên thương mại lại có ý nghĩa rất lớn trong hoạt động kinh 

doanh của doanh nghiệp, nó là một trong những đối tượng cơ bản của quyền sở 

hữu trí tuệ (SHTT). Tên thương mại là tên gọi của công ty cổ phần (CTCP) 

trong hoạt động kinh doanh để phân biệt giữa các CTCP với nhau trong cùng 

lĩnh vực và khu vực kinh doanh. Tên thương mại của CTCP là một trong những 

yếu tố đầu tiên tạo lên sự thành công của doanh nghiệp trong quá trình hoạt 

động sản xuất, kinh doanh. Hiện nay, các quy định của pháp luật liên quan đến 

tên thương mại của CTCP đã được xây dựng và đang từng bước được hoàn 

thiện, các hoạt động bảo vệ quyền đối với tên thương cũng nỗ lực triển khai trên 

diện rộng (Bộ luật Dân sự năm 2015; Luật Doanh nghiệp năm 2020, Luật 

Thương mại năm 2005; Luật Sở hữu trí tuệ năm 2005 sửa đổi, bổ sung năm 

2019 và các văn bản hướng dẫn thi hành). 

Trong những năm gần đây, cùng với xu thế hội nhập và toàn cầu hóa về 

kinh tế, đặc biệt là trong bối cảnh Việt Nam là thành viên của Tổ chức Thương 
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mại thế giới (WTO) và các Hiệp định thương mại tự do thế hệ mới (CPTPP, 

EVFTA) thì nhận thức về SHTT nói chung và về tên thương mại nói riêng của 

các cơ quan nhà nước, doanh nghiệp và người tiêu dùng ở nước ta ngày càng 

được nâng cao. Bên cạnh những kết quả đã đạt được trong việc bảo hộ tên 

thương mại, thì vấn đề vi phạm tên thương mại còn xảy ra nhiều nơi trên đất 

nước ta, gây ra những ảnh hưởng tiêu cực đến hoạt động của doanh nghiệp trên 

thị trường. Để góp phần hoàn thiện pháp luật về tên thương mại và giúp các 

doanh nghiệp bảo vệ tài sản trí tuệ của mình phù hợp với xu hướng chung của 

quốc tế, tác giả đã lựa chọn vấn đề “Pháp luật về tên thương mại của công ty 

cổ phần, qua thực tiễn tại tỉnh Gia Lai” làm đề tài luận văn thạc sĩ luật học. 

2. Tình hình nghiên cứu liên quan đến đề tài 

Trong khoa học pháp lý thì “bảo hộ tên thương mại” được quan tâm 

nghiên cứu nhằm tăng cường sự bảo hộ đầy đủ và có hiệu quả quyền SHCN, 

đảm bảo hoạt động kinh doanh trung thực, bảo vệ lợi ích hợp pháp của người 

tiêu dùng. Đã có nhiều công trình khoa học nghiên cứu về vấn đề này dưới nhiều 

góc độ khác nhau. Có thể kể đến các công trình tiêu biểu như: 

- “Bảo hộ quyền SHCN đối với tên thương mại tại Việt Nam”, luận văn 

thạc sĩ Luật học của tác giả Đỗ Việt Hà, Đại học Luật Hà Nội năm 2018. Luận 

văn đã trình bày một số vấn đề lí luận về bảo hộ tên thương mại. Phân tích thực 

trạng bảo hộ quyền SHCN đối với tên thương mại tại Việt Nam; từ đó đưa ra 

phương hướng, giải pháp nhằm hoàn thiện pháp luật và nâng cao hiệu quả hoạt 

động này trong thực tiễn. 

- “Bảo hộ quyền sở hữu công nghiệp đối với tên thương mại theo quy 

định của pháp luật Việt Nam”, luận văn thạc sĩ Luật học của tác giả Bùi Thị 

Huyền, Khoa Luật Đại học Quốc gia Hà Nội năm 2010. Luận văn đã các phân 

tích, đánh giá các quy định pháp luật Việt Nam về thương mại hóa quyền SHTT 

trong đó có sự so sánh với pháp luật quốc tế về thương mại hóa quyền SHTT và 

thực tiễn áp dụng các quy định pháp luật. Từ đó luận văn đưa ra các giải pháp để 
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hoàn thiện pháp luật nhằm khuyến khích việc thương mại hóa quyền SHTT ở 

Việt Nam hiện nay. 

- “Bảo hộ tên thương mại trong môi trường Internet”, luận văn thạc sĩ luật 

học của tác giả Trần Hương Liên, Đại học Luật Hà Nội năm 2016. Luận văn đã 

trình bày những vấn đề lý luận về bảo hộ tên thương mại trong môi trường Internet. 

Phân tích thực trạng bảo hộ tên thương mại trong môi trường Internet tại Việt Nam, 

từ đó đưa ra các giải pháp nhằm hoàn thiện pháp luật về vấn đề này. 

- “Điều kiện xác lập tên thương mại của CTCP ở Việt Nam” của tác giả 

Phạm Thị Thúy Liễu trên tạp chí Dân chủ và Pháp luật, Số 9/2016. Bài viết đã 

nêu các quan điểm về xác lập tên thương mại của CTCP; quy định của pháp luật 

Việt Nam về điều kiện xác lập tên thương mại của CTCP. 

- “Biển hiệu - Bản chất và mối quan hệ với quyền sở hữu nhãn hiệu và tên 

thương mại” của tác giả Trần Lê Đăng Phương trên tạp chí Nghiên cứu lập 

pháp, Số 4/2016. Bài viết đã tìm hiểu pháp luật thực định về biển hiệu, điều kiện 

hình thành biển hiệu của cơ sở kinh doanh. Phân tích mối quan hệ giữa biển hiệu 

với quyền sở hữu nhãn hiệu và tên thương mại. Đề xuất bổ sung một số quy 

định điều chỉnh việc xác lập và sử dụng biển hiệu trong pháp luật nước ta. 

3. Mục đích và nhiệm vụ nghiên cứu của luận văn  

3.1. Mục đích nghiên cứu 

Trên cơ sở phân tích đánh giá thực trạng các quy định pháp luật hiện hành 

về tên thương mại của CTCP và thực tiễn thực hiện pháp luật trên địa bàn tỉnh 

Gia Lai. Từ đó đề xuất các giải pháp hoàn thiện pháp luật và nâng cao hiệu quả 

thực hiện pháp luật về tên thương mại của CTCP để bảo vệ quyền và lợi ích hợp 

pháp của doanh nghiệp, của nhà nước và người tiêu dùng. 

3.2. Nhiệm vụ nghiên cứu 

Thứ nhất, làm rõ các vấn đề lý luận pháp luật về tên thương mại của 

CTCP (Khái niệm, đặc điểm, nội dung…vvv). 

Thứ hai, đánh giá thực trạng pháp luật về tên thương mại của CTCP ở 

Việt Nam hiện nay. 
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Thứ ba, đánh giá thực trạng thực hiện pháp luật về tên thương mại của 

CTCP trên địa bàn tỉnh Gia Lai; thông qua việc phân tích thực tiễn xác lập, bảo 

vệ, thực thi quyền SHTT đối với tên thương mại của CTCP. 

Thứ tư, đề xuất định hướng, giải pháp hoàn thiện pháp luật và nâng cao 

hiệu quả thực hiện pháp luật về tên thương mại của CTCP, nhằm phù hợp với 

tình hình trong nước và thế giới. 

4. Phạm vi và đối tượng nghiên cứu của luận văn  

4.1. Đối tượng nghiên cứu 

Thứ nhất, các quy định pháp luật về tên thương mại của CTCP theo Luật 

Sở hữu trí tuệ (LSHTT) năm 2005 sửa đổi, bổ sung năm 2009, Luật doanh 

nghiệp (LDN) năm 2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành. 

Thứ hai, các số liệu, báo cáo, đánh giá thực tiễn thực hiện pháp luật về tên 

thương mại của CTCP trên địa bàn tỉnh Gia Lai. 

4.2. Phạm vi nghiên cứu 

Về nội dung nghiên cứu: Luận văn chỉ tập trung nghiên cứu các quy định 

pháp luật về tên thương mại của CTCP theo pháp luật Việt Nam hiện hành. 

Về thời gian nghiên cứu: Từ năm 2016 đến năm 2021. 

Về địa bàn nghiên cứu: Tỉnh Gia Lai. 

5.Phương pháp luận và phương pháp nghiên cứu    

5.1. Phương pháp luận 

Trên cơ sở vận dụng phép duy vật biện chứng và duy vật lịch sử của chủ 

nghĩa Mác – Lênin, luận văn sử dụng các phương pháp phân tích, tổng hợp, so 

sánh, các quan điểm của Đảng về phát triển kinh tế thị trường trong thời kì này 

để nghiên cứu. 

5.2. Phương pháp nghiên cứu 

Phương pháp nghiên cứu tổng hợp, hệ thống hóa, phân tích nhằm làm rõ 

cơ sở lý luận cũng như cơ sở thực tiễn của pháp luật về tên thương mại của 

CTCP ở Việt Nam, đánh giá các công trình nghiên cứu khoa học trong và ngoài 

nước về những vấn đề liên quan đến luận văn, các số liệu tổng hợp và sự kiện 

thực tế, phương pháp này được sử dụng trong luận văn.  
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Phương pháp so sánh luật học: Được sử dụng xuyên suốt luận văn nhằm 

đối chiếu quy định pháp luật qua các thời kỳ, với pháp luật các quốc gia để tìm 

ra những điểm hợp lý trong các quy định pháp luật về tên thương mại của 

CTCP, học hỏi kinh nghiệm xây dựng pháp luật để hoàn hiện pháp luật về tên 

thương mại. 

Phương pháp phân tích, tổng hợp, thống kê được sử dụng để dự báo xu 

hướng phát triển của kinh tế xã hội, từ đó đưa ra các giải pháp hoàn thiện pháp 

luật về tên thương mại của CTCP. 

6. Ý nghĩa lý luận và thực tiễn của luận văn  

6.1. Về lý luận 

Luận văn đã nghiên cứu một cách có hệ thống những vấn đề lý luận về tên 

thương mại của CTCP và đánh giá tính hiệu quả quy định của pháp luật. Luận 

văn khẳng định vai trò của tên thương mại đối với sự phát triển của doanh 

nghiệp, luận văn cũng chỉ ra các nhân tố tác động đến việc bảo hộ tên thương 

mại đối với CTCP, qua đó đưa ra những nhận xét, đánh giá về thực trạng pháp 

luật về tên thương mại, chỉ ra nguyên nhân của một số hạn chế còn gặp phải 

trong thực tiễn. 

6.2. Về thực tiễn 

Luận văn là nguồn tài liệu tham khảo trong nghiên cứu và giảng dạy khoa 

học pháp lý, phục vụ cho việc hoạch định chính sách về bảo hộ tên thương mại 

của các doanh nghiệp ở Việt Nam. 

7. Bố cục của luận văn 

Ngoài phần mở đầu, kết luận và danh mục tài liệu tham khảo, nội dung 

của luận văn bao gồm 3 chương: 

Chương 1: Một số vấn đề lý luận pháp luật về tên thương mại của công ty 

cổ phần  

Chương 2: Thực trạng pháp luật về tên thương mại của công ty cổ phần và 

thực tiễn thực hiện pháp luật trên địa bàn tỉnh Gia Lai 

Chương 3: Định hướng, giải pháp hoàn thiện pháp luật và nâng cao hiệu 

quả thực hiện pháp luật về tên thương mại của công ty cổ phần 
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CHƯƠNG 1 

MỘT SỐ VẤN ĐỀ LÝ LUẬN PHÁP LUẬT VỀ TÊN THƯƠNG MẠI  

CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN 

 

1.1. Khái quát về tên thương mại của CTCP 

1.1.1. Khái niệm về CTCP và tên thương mại 

1.1.1.1. Công ty cổ phần 

CTCP là loại hình duy nhất có vốn điều lệ được chia thành nhiều phần 

bằng nhau gọi là cổ phần. Vốn điều lệ CTCP là tổng giá trị mệnh giá cổ phần đã 

bán các loại. Vốn điều lệ của CTCP tại thời điểm đăng ký thành lập doanh 

nghiệp là tổng giá trị mệnh giá cổ phần các loại đã được đăng ký mua và được 

ghi trong Điều lệ công ty1.  

1.1.1.2. Tên thương mại 

Theo quy định tại khoản 21 Điều 4 LSHTT năm 2005 sửa đổi bổ sung 

năm 2019 thì: tên thương mại là tên gọi của tổ chức, cá nhân sử dụng trong hoạt 

động kinh doanh, dùng để nhận biết và phân biệt chủ thể kinh doanh mang tên 

gọi đó với chủ thể kinh doanh khác trong cùng lĩnh vực. 

1.1.2. Khái niệm, đặc điểm về tên thương mại của CTCP 

1.1.2.1. Khái niệm về tên thương mại của CTCP 

Từ các phân tích trên, có thể hiểu: Tên thương mại của CTCP là thành 

phần tên riêng của tên CTCP được sử dụng trong hoạt động sản xuất, kinh 

doanh để nhận biết và phân biệt giữa các chủ thể kinh doanh là CTCP với nhau 

trong cùng lĩnh vực kinh doanh. 

1.1.2.2. Đặc điểm về tên thương mại của CTCP 

Thứ nhất, về mặt đối tượng, một mặt tên thương mại của CTCP được xác 

định giống hoặc tương tự với nhãn hiệu mà CTCP đó sở hữu2;  

                                                           
1 Luật doanh nghiệp 2020 

2 Nguyễn Thị Quế Anh (2002), Một số vấn đề bảo hộ quyền SHCN đối với tên thương mại trên thế giới, Tạp 
chí Khoa học Đại học Quốc gia Hà Nội, Kinh tế Luật – XVIII, số 2. 
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Thứ hai, về mặt không gian, quyền đối với tên thương mại của CTCP chỉ 

có hiệu lực trong một phạm vi không gian nhất định nơi tên thương mại được 

bảo hộ. 

Thứ ba, về mặt thời gian, tên thương mại của CTCP không bị hạn chế về 

thời gian, Thứ tư, việc sử dụng tên thương mại không những là quyền mà còn là 

nghĩa vụ của chủ thể kinh doanh, nghĩa là chủ thể không những có quyền kinh 

doanh dưới tên thương mại mà còn có nghĩa vụ làm điều đó. Ví dụ: theo quy 

định tại Điều 17 của Bộ luật Thương mại Nhật Bản “khi một bên đã đăng ký 

một tên thương mại mà không sử dụng nó trong 2 năm mà không có lý do chính 

đáng thì tên thương mại đó bị coi là vô hiệu hóa3”   

1.1.3. Phân biệt tên thương mại của CTCP với tên doanh nghiệp, nhãn 

hiệu và thương hiệu 

1.1.3.1. Tên thương mại của CTCP và tên doanh nghiệp của CTCP 

-Tên doanh nghiệp của CTCP là tên gọi để cá thể hóa CTCP này với 

CTCP khác trong cùng một lĩnh vực hoạt động, khái quát hóa loại hình tổ chức 

và lĩnh vực hoạt động của CTCP. 

-Còn tên doanh nghiệp của CTCP muốn được bảo hộ thì phải đăng ký 

theo LDN. Tên doanh nghiệp của CTCP và những dấu hiệu của CTCP phải 

được đăng ký tại cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo trình tự, thủ tục do pháp 

luật quy định và được Nhà nước bảo hộ, không một chủ thể nào khác được sử 

dụng những dấu hiệu riêng của CTCP đã đăng ký để hoạt động4. 

1.1.3.2. Tên thương mại của CTCP và nhãn hiệu 

Nhãn hiệu và tên thương mại của CTCP là hai đối tượng được bảo hộ bởi 

quyền SHTT. Do vậy, giữa chúng có những điểm giống nhau là đều dùng để 

phân biệt sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ giữa các CTCP với nhau. Tuy nhiên, tên 

thương mại của CTCP và nhãn hiệu 

                                                           
3 Matthew Senechal, Comment, Reforming the Japanese Commercial Code: A Step Towards an American-
Style Executive Officer System in Japan?, 12 Pac. Rim L & Pol'y J. 535 (2003). Available at: 
https://digitalcommons.law.uw.edu/wilj/vol12/iss2/8 

4 Đào Thị Thu Hằng (2016),Pháp luật về chủ thể kinh doanh. Nxb. Đại học Quốc gia, TP. Hồ Chí Minh 
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1.1.3.3. Tên thương mại của CTCP và thương hiệu 

Thương hiệu là một trong các nhân tố quan trọng góp phần duy trì, mở 

rộng, phát triển thị trường trong và ngoài nước cho các doanh nghiệp, nâng cao 

văn minh thương mại, góp phần chống cạnh tranh không lành mạnh5. Trong bối 

cảnh hội nhập kinh tế quốc tế của nước ta, các doanh nghiệp đứng trước việc 

cạnh tranh gay gắt, nhất là khi có nhiều hàng hóa của nước ngoài thâm nhập vào 

thị trường Việt Nam. Vì vậy, điều cần thiết là các doanh nghiệp phải xây dựng 

thương hiệu cho hàng hóa của mình. Hiện nay, thuật ngữ thương hiệu đang được 

sử dụng rộng rãi ở Việt Nam. Tuy nhiên đang tồn tại nhiều cách giải thích khác 

nhau xoay quanh thuật ngữ này. Trong văn bản pháp luật của Việt Nam không 

có thuật ngữ thương hiệu mà chỉ có các thuật ngữ liên quan khác trong đó có 

nhiều quan điểm nhãn hiệu hàng hóa, tên thương mại, tên gọi xuất xứ hàng hóa, 

chỉ dẫn địa lý, kiểu dáng công nghiệp6. 

1.1.4. Vai trò của tên thương mại đối với CTCP 

Thứ nhất, đối với người tiêu dùng. 

Thứ hai, đối với CTCP. 

Thứ ba, đối với nền kinh tế quốc dân. 

1.2. Khái quát pháp luật về tên thương mại của CTCP 

1.2.1. Khái niệm, đặc điểm pháp luật về tên thương mại của CTCP 

1.2.1.1. Khái niệm pháp luật về tên thương mại của CTCP 

Từ các phân tích trên, có thể hiểu pháp luật về tên thương mại của CTCP 

là tổng hợp các quy phạm pháp luật điều chỉnh các quan hệ xã hội trong quá 

trình xác lập, thực hiện và bảo vệ đối với tên thương mại của CTCP. 

1.2.1.2. Đặc điểm pháp luật về tên thương mại của CTCP 

Thứ nhất, về chủ thể. 

Thứ hai, về đối tượng điều chỉnh. 

                                                           
5 Nguyễn Anh Tuấn (2006), Đôi điều về thương hiệu quốc gia, Tạp chí Nhà nước và Pháp luật, Số 12/2006, 
tr. 43 - 46. 

6 Ngô Tuấn Nghĩa (2006), Đảm bảo quan hệ lợi ích hài hòa về sở hữu trí tuệ trong hội nhập kinh tế của Việt 
Nam, Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội. 
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Thứ ba, về nguồn luật áp dụng. 

Thứ tư, về cơ chế bảo vệ và giải quyết tranh chấp. 

1.2.2. Nội dung pháp luật về tên thương mại của CTCP 

Thứ nhất, điều kiện xác lập tên thương mại của CTCP. 

Thứ hai, quyền của chủ sở hữu đối với tên thương mại của CTCP. 

1.3. Kinh nghiệm pháp luật quốc tế về tên thương mại của CTCP và 

gởi mở cho Việt Nam  

Thứ nhất, nguyên tắc lựa chọn tên thương mại:  

Thứ hai, nguyên tắc xác lập quyền đối với tên thương mại. 
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CHƯƠNG 2 

THỰC TRẠNG PHÁP LUẬT VỀ TÊN THƯƠNG MẠI CỦA CÔNG TY 

CỔ PHẦN VÀ THỰC TIỄN THỰC HIỆN PHÁP LUẬT TRÊN ĐỊA BÀN 

TẠI TỈNH GIA LAI 

 

2.1. Thực trạng pháp luật về tên thương mại của CTCP 

2.1.1. Quy định pháp luật hiện hành về tên thương mại của CTCP 

2.1.1.1. Quy định pháp luật về xác lập tên thương mại của CTCP 

Thứ nhất, tính phân biệt của tên thương mại. 

Về mặt nguyên tắc, quyền đối với tên thương mại mang tính không hạn 

chế về mặt thời gian. Điều đó có nghĩa là sau khi đã xác lập quyền đối với tên 

thương mại, CTCP có thể sử dụng nó mà không bị bất cứ một hạn chế nào về 

mặt thời gian, khi mà CTCP còn tồn tại và tên thương mại còn thể hiện đúng 

hình thái tổ chức của chủ thể đó. Nếu địa vị pháp lý của CTCP thay đổi, ví dụ 

như do kết quả của việc tổ chức lại CTCP hay thay đổi chủ CTCP thì những 

thay đổi đó cần được đưa vào tên thương mại, đương nhiên quyền đối với tên 

thương mại sẽ chấm dứt khi CTCP chấm dứt sự tồn tại của mình. 

2.1.1.2. Quy định pháp luật về quyền và nghĩa vụ của chủ sở hữu đối với 

tên thương mại của CTCP 

Thứ nhất, quyền sử dụng tên thương mại được quy định tại Điều 123, 

Điều 124, Điều 125 LSHTT năm 2005 sửa đổi, bổ sung năm 2019 quy định về 

quyền của chủ sở hữu đối tượng SHCN như sau: (i) Sử dụng, cho phép người 

khác sử dụng đối tượng SHCN theo quy định tại Điều 124 và Chương X của 

Luật này; (ii) Ngăn cấm người khác sử dụng đối tượng SHCN theo quy định tại 

Điều 125 của Luật này; (iii) Định đoạt đối tượng SHCN theo quy định tại 

Chương X của Luật này. 

Thứ hai, quyền định đoạt: Chủ sở hữu đối với tên thương mại có quyền 

định đoạt về tên thương mại theo các cách thức như sau: 
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2.1.1.3. Quy định pháp luật về các biện pháp bảo vệ quyền SHTT đối với 

tên thương mại của CTCP 

Thứ nhất, biện pháp xử phạt vi phạm hành chính. 

Thứ hai, biện pháp dân sự. 

Thứ ba, truy cứu trách nhiệm hình sự. 

Thứ tư, biện pháp tự bảo vệ. 

2.1.2. Đánh giá thực trạng quy định pháp luật hiện hành về tên thương 

mại của CTCP 

Hiện nay, Nhà nước ta đã thiết lập được một hệ thống pháp luật khá đầy 

đủ và căn bản phù hợp với các chuẩn mực quốc tế và đã phần nào phát huy được 

hiệu quả. Tên thương mại từ một đối tượng không phải là tài sản quan trọng, 

không được ghi nhận và bảo vệ. Sau khi được pháp luật ghi nhận và bảo hộ và 

đặc biệt trong nền kinh tế thị trường thì tên thương mại đã trở thành loại tài sản 

có giá trị của mỗi CTCP. Sự thành đạt của mỗi CTCP thường gắn liền với giá trị 

tên thương mại mà CTCP đó tạo ra. Để có một tên thương mại thành công, 

CTCP đã phải đầu tư rất nhiều nguồn lực, thời gian vào đó. Chính vì vậy, việc 

ghi nhận và bảo vệ quyền đối với tên thương mại là phù hợp với thực tiễn xã 

hội, sự phát triển kinh tế và thông lệ quốc tế. 

2.2. Thực tiễn thực hiện pháp luật về tên thương mại của CTCP trên 

địa bàn tỉnh Gia Lai 

2.2.1. Thực tiễn xác lập tên thương mại của CTCP 

Gia Lai là tỉnh miền núi, nằm ở vị trí trung tâm của khu vực, là cửa ngõ đi 

ra biển của phần lớn các tỉnh trong khu vực, nên đây là điều kiện để cùng các tỉnh 

bạn đẩy mạnh hợp tác phát triển và phát huy các lợi thế vốn có của mình nhằm 

tăng năng lực sản xuất và hạ tầng kinh tế - xã hội, nâng cao năng lực cạnh tranh 

của nền kinh tế, tạo khâu đột phá để thúc đẩy nền kinh tế phát triển đúng hướng, 

tạo lợi thế cho Gia Lai trở thành vùng kinh tế động lực trong khu vực thúc đẩy 

các tỉnh khác trong vùng cùng phát triển. 
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Kết thúc năm 2019 có 21/21 chỉ tiêu mà Nghị quyết của Hội đồng nhân 

dân tỉnh đề ra có khả năng đạt và vượt kế hoạch. Trong đó: GRDP đạt 8,2%, 

tổng sản phẩm trong tỉnh (theo giá so sánh 2010) tăng 8,16% so với năm 2018 

(Nông - lâm nghiệp - thủy sản tăng 5,35%, công nghiệp - xây dựng tăng 

10,47%, dịch vụ tăng 8,79%, thuế sản phẩm tăng 9,56%). Cơ cấu kinh tế chuyển 

dịch phù hợp; trong đó nông lâm nghiệp - thủy sản chiếm 37,34%, công nghiệp - 

xây dựng chiếm 28,41%, dịch vụ chiếm 34,25%. Thu ngân sách nhà nước năm 

2019 trên địa bàn đạt 4.908 tỷ đồng, bằng 109% dự toán trung ương giao, bằng 

100,06% dự toán Hội đồng nhân dân tỉnh giao (bằng 98,16% kế hoạch phấn 

đấu), tăng 8,86% so với cùng kỳ7. 

2.2.2. Thực tiễn bảo vệ quyền SHTT đối với tên thương mại của CTCP 

Trên thực tiễn trong thời gian qua các hành vi xâm phạm đến quyền 

SHTT của tên thương mại rất đa dạng, có thể kể đến một số hành vi sau đây: 

Một là, hành vi sản xuất hàng hóa, sản phẩm xâm phạm tên thương mại 

của CTCP. Đây là hành vi xâm phạm trực tiếp đến quyền và lợi ích hợp pháp 

của chủ sở hữu tên thương mại, làm giảm sút về lợi ích kinh tế, ảnh hưởng uy tín 

của CTCP. Tình trạng sản xuất hàng nhái sản phẩm đã được bảo hộ của CTCP 

khác diễn ra rất phức tạp, ngoài ra còn ảnh hưởng trực tiếp đến quyền lợi của 

người tiêu dùng   

Hai là, hành vi sử dụng tên CTCP đã được bảo hộ gắn lên nhãn hàng hóa 

của CTCP mình nhằm mục đích gây nhầm lẫn cho chủ thể khác, hành vi vi 

phạm trong việc dán “nhãn hàng hóa” là bản viết, bản in, bản vẽ, bản chụp của 

chữ, hình vẽ, hình ảnh được dán, in, đính, đúc, chạm, khắc trực tiếp trên hàng 

hóa, bao bì thương phẩm của hàng hoá hoặc trên các chất liệu khác được gắn 

trên hàng hoá, bao bì thương phẩm của hàng hóa thể hiện nội dung cơ bản, cần 

thiết về hàng hóa để người tiêu dùng nhận biết, làm căn cứ lựa chọn, tiêu thụ và 

                                                           
7 Hứa Thị Quỳnh Hoa (2020), Một số nội dung về tình hình đăng ký doanh nghiệp và cải cách thủ tục hành 
chính, cải thiện môi trường kinh doanh tại tỉnh Gia Lai 6 tháng đầu năm 2020, 
[https://dangkykinhdoanh.gov.vn/vn/tin-tuc/597/5154/mot-so-noi-dung-ve-tinh-hinh-dang-ky-doanh-
nghiep-va-cai-cach-thu-tuc-hanh-chinh--cai-thien-moi-truong-kinh-doanh-tai-tinh-gia-lai.aspx] 
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sử dụng; để nhà sản xuất, kinh doanh quảng bá cho hàng hoá của mình và để các 

cơ quan chức năng thực hiện việc kiểm tra, kiểm soát. 

Ba là, hành vi vi phạm “khẩu hiệu kinh doanh” là một nhóm từ ngữ xuất 

hiện bên cạnh tên CTCP hoặc nhãn hiệu của sản phẩm của CTCP nhằm nhấn 

mạnh mục đích hoặc tiêu chí kinh doanh của CTCP hoặc đối tượng khách hàng 

mà sản phẩm hướng tới. 

Bốn là, hành vi vi phạm “biểu tượng kinh doanh” là ký hiệu, chữ viết, 

hình vẽ, hình khối được thiết kế một cách độc đáo và được coi là biểu tượng của 

CTCP sử dụng trong hoạt động kinh doanh. 

Năm là, hành vi vi phạm “kiểu dáng bao bì hàng hóa” là thiết kế, trang trí 

bao bì hàng hóa, gồm hình dạng, đường nét, hình vẽ, chữ, số, màu sắc, cách 

trình bày, cách phối hợp màu sắc, cách bố trí, kết hợp giữa các yếu tố nói trên 

tạo nên ấn tượng riêng hay nét đặc trưng của bao bì hàng hóa. 

Sáu là, hành vi gắn chỉ dẫn thương mại trùng hoặc tương tự tới mức gây 

nhầm lẫn với phần phân biệt (tên riêng) của tên thương mại được bảo hộ. Chủ 

thể sở hữu quyền yêu cầu xử lý hành vi cạnh tranh không lành mạnh được sử 

dụng cho hàng hóa, dịch vụ trùng hoặc tương tự. 
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CHƯƠNG 3 

ĐỊNH HƯỚNG; GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN PHÁP LUẬT VÀ NÂNG CAO  

HIỆU QUẢ THỰC HIỆN PHÁP LUẬT VỀ TÊN THƯƠNG MẠI  

CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN 

 

3.1. Định hướng hoàn thiện pháp luật về tên thương mại của CTCP 

3.1.1. Bảo vệ có hiệu quả lợi ích quốc gia trong quá trình hội nhập và 

tạo sự bình đẳng về lợi ích giữa các chủ thể kinh doanh  

Do sự hiểu biết của toàn xã hội đối với vấn đề bảo hộ SHTT còn hạn chế: 

chưa hình thành tập quán tôn trọng quyền SHTT, các chủ thể quyền chưa chủ 

động thực hiện việc bảo vệ quyền và tài sản của mình mà còn mang nặng tâm lý 

trông chờ, ỷ lại vào Nhà nước. Ngoài ra, đây còn là lĩnh vực mới với đa số cán 

bộ, công chức nhà nước và doanh nghiệp, nhất là các doanh nghiệp nhỏ và vừa, 

thông tin SHTT đang là một trong các khâu yếu của hoạt động SHTT. Đặc biệt, 

sau khi Việt Nam ra nhập các hiệp định thương mại tự do thế hệ mới (CPTPP, 

EVFTA…vvv) thì đòi hỏi chúng ta phải có sự thay đổi cho phù hợp từ chính 

sách pháp luật đến nhận thức xã hội. Ví dụ: Để thực thi cam kết trong CPTPP thì 

phải điều chỉnh, sửa đổi một số quy định pháp luật về thương mại, đầu tư, đấu 

thầu, SHTT, lao động, môi trường;  

3.1.2. Đảm bảo cho các chủ thể kinh doanh được tiếp cận các quy định 

rõ ràng và cụ thể hơn về trình tự, thủ tục xác lập quyền. 

Tăng cường các hoạt động dịch vụ thông tin về SHTT, đồng thời củng cố 

và nâng cao vai trò của các hội về SHTT trong việc nâng cao nhận thức của xã 

hội về SHTT. Cần mở rộng đội ngũ những người tham gia hoạt động này. Tiếp 

tục cải cách hệ thống thông tin SHTT với mục tiêu nâng cao năng lực tài nguyên 

thông tin và năng lực vận hành của cả hệ thống, tạo sự gần gũi, hấp dẫn đối với 

toàn xã hội. Các hội SHTT cần phối kết hợp với các cơ quan quản lý nhà nước 

và các cơ quan thông tin đại chúng để tuyên truyền, phổ biến kiến thức, pháp 
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luật và thông tin, hướng dẫn nhận thức bằng những vụ việc cụ thể trong hoạt 

động thực thi quyền SHTT8. 

3.1.3. Bảo đảm tính thống nhất, đồng bộ, minh bạch, khả thi, đầy đủ và 

hiệu quả của hệ thống pháp luật   

Sắp xếp lại và tăng cường năng lực của các cơ quan thực thi, từ Tòa án 

đến các cơ quan bảo đảm thực thi nội địa: Thanh tra (nhà nước và chuyên 

ngành), ủy ban nhân dân các cấp, cơ quan QLTT, cảnh sát kinh tế phải được tạo 

điều kiện áp dụng các biện pháp nhằm thực thi có hiệu quả, khắc phục sự chồng 

chéo, phân công rõ ràng chức năng quyền hạn của từng cơ quan. 

3.2. Giải pháp hoàn thiện pháp luật về tên thương mại của CTCP 

Thứ nhất, hoàn thiện các quy định về tên công ty 

Thứ hai, hoàn thiện các quy định về xử phạt hành chính trong lĩnh vực 

SHTT. 

Thứ ba, quy định về hành vi xâm phạm quyền đối với tên thương mại. 

Thứ tư, cần sửa đổi khoản 21 điều 4 LSHTT năm 2005 (sửa đổi, bổ sung 

năm 2019). 

Thứ năm, cần bổ sung quy định mới quy định cụ thể điều kiện để bảo hộ 

nhãn hiệu từ tên thương mại và tên công ty. 

Thứ sáu, ban hành các chuẩn mực định giá. 

Thứ bảy, sửa đổi quy định biện pháp hình sự. 

Thứ tám, cân nhắc thành lập Tòa án chuyên trách về quyền SHTT trong 

đề án đổi mới tổ chức Tòa án. 

3.3. Giải pháp nâng cao hiệu quả thực hiện pháp luật về tên thương 

mại của CTCP 

3.3.1. Giải pháp chung 

Chính phủ cần hướng dẫn cụ thể cho việc thiết lập hệ thống cơ sở dữ liệu 

quốc gia về thông tin doanh nghiệp trên phạm vi toàn quốc. Hệ thống này cần 

                                                           
8 Phùng Trung Tập (2021), Quyền sở hữu trí tuệ, bảo vệ và chuyển giao”, Nxb. Công an Nhân dân,   



 

16 
 

cập nhật thông tin của doanh nghiệp trong cả nước hoạt động theo LDN và các 

luật chuyên ngành khác. Theo đó, doanh nghiệp được cấp tên theo nguyên tắc cụ 

thể, thống nhất, theo một quy chuẩn chỉ gồm ba tiêu chí: loại hình, tên riêng và 

một ngành nghề chính để phân biệt tên trùng và gây nhầm lẫn. 

3.3.2. Giải pháp cụ thể 

Thứ nhất, cần xác lập quyền sở hữu đối với tài sản trí tuệ là tên thương mại. 

Thứ hai, nâng cao nhận thức của doanh nghiệp về quyền SHTT. 
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KẾT LUẬN 

 

Trong nền kinh tế thị trường hiện nay, quyền SHCN nói chung và tên 

thương mại nói riêng được coi là tài sản quý giá của chủ thể kinh doanh trên thị 

trường. Tên thương mại của CTCP là một trong những yếu tố đầu tiên thể hiện 

sự thành công của chủ thể kinh doanh trong quá trình hoạt động sản xuất, kinh 

doanh. Sự thành đạt của mỗi CTCP thường gắn liền với giá trị tên thương mại 

mà chủ thể kinh doanh đó đã tạo ra. Thậm chí với một số CTCP, tên thương mại 

có thể là tài sản có giá trị nhất mà họ sở hữu. Lý do khi khách hàng đã quen với 

tên thương mại của CTCP; họ đánh giá cao nhãn hiệu, danh tiếng, hình ảnh hoặc 

một số phẩm của chủ thể kinh doanh đó, họ sẽ trung thành với sản phẩm đó và 

sẵn sàng trả nhiều tiền hơn để mua sản phẩm mang nhãn hiệu mà họ thừa nhận 

và đáp ứng kỳ vọng của họ. Đồng thời, bảo hộ tên thương mại là một công cụ 

pháp lý hữu hiệu nhằm cá thể hóa hoạt động kinh doanh, chủ thể kinh doanh và 

ngăn chặn các hành vi sử dụng uy tín kinh doanh của người khác một cách 

không lành mạnh. 

Hiện nay, hệ thống pháp luật về tên thương mại của CTCP được xây dựng 

tương đối hoàn chỉnh, đáp ứng chuẩn mực quốc tế như: Hiệp định về các khía 

cạnh liên quan tới thương mại của quyền SHTT; Thỏa ước Madrid về đăng ký quốc 

tế nhãn hiệu; Hiệp định CPTPP; EVFTA..vvv. Các thành tựu đạt được là đáng trân 

trọng, nó là kết quả của hoạt động lập pháp, thực thi pháp luật và chính sách hội 

nhập quốc tế của Đảng và Nhà nước. Tuy nhiên, xét về tính hiệu quả, hệ thống 

pháp luật về tên thương mại của CTCP đang đứng trước những thách thức và đòi 

hỏi lớn, cần được tiếp tục hoàn thiện. Việc đổi mới tổ chức, cơ chế và phương thức 

bảo hộ đối với những tài sản vô hình của CTCP như tên thương mại, nhãn hiệu; cần 

được giải quyết trên cơ sở phân tích một cách khách quan thực trạng pháp luật hiện 

có, đánh giá các ưu điểm, nhược điểm và chỉ ra những nguyên nhân tồn tại cần 

khắc phục, đồng thời kết hợp với học tập kinh nghiệm quốc tế để từ đó đề xuất các 

giải pháp nâng cao và hoàn thiện pháp luật về tên thương mại của CTCP nói riêng 

và hệ thống pháp luật về SHTT nói chung. 
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